
SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK 

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HOÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:          /TM-TTYT Sơn Hòa, ngày 24  tháng 8  năm 2026 

 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Căn cứ Dự trù của các Khoa/phòng về việc dự trù vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh của TTYT Sơn Hòa. 

Trung tâm Y tế Sơn Hòa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá một số 

vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế Sơn Hoà 

năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:  

          I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Thông tin nhận báo giá: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung tâm Y tế Sơn Hòa. 

Địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

SĐT: 02573.681.893/ 0905886698 (Ds. Thương) 

Email: ttytdpsonhoa@gmail.com / khoaduocsonhoa@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

(bản gốc báo giá đóng mộc + hồ sơ sản phẩm) 

- Nhận qua email:  ttytdpsonhoa@gmail.com / khoaduocsonhoa@gmail.com 

(File mềm + bản scan) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00’ ngày 25 tháng 8 năm 2026 đến trước 

10h00’ ngày 07 tháng 9 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày nhà cung cấp 

kí báo giá. 

          II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục báo giá: 

(Chi tiết phụ lục đính kèm) 

 2. Địa điểm cung cấp các mặt hàng tại địa chỉ: Khoa Dược TTB-TTYT, Trung 

tâm Y tế Sơn Hòa, 67 Nguyễn Chí Thanh, xã Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 
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    3. Thời gian giao hàng dự kiến: Năm 2026 -2027 

    4. Các thông tin khác:  Tất cả các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các tài liệu liên quan vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm. 

    Trân trọng./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ;   

- Lưu VT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM 

(Kèm Thư mời báo giá số           /TM-TTYT ngày 24/8/2026) 

 

STT Tên danh mục 
Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Kim khâu da 
Chất liệu thép không 

gỉ, các cỡ. Túi 10 cái 
Cái 400  

2 
Kim khâu cơ 

đầu tròn 

Chất liệu thép không 

gỉ, các cỡ. Túi 10 cái 
Cái 300  

3 
Ống cắm dụng 

cụ y tế 

Chất liệu: Inox. Kích 

thước: Chiều cao 

16cm, đường kính 5cm 

Cái 2  

4 
Bông y tế thấm 

nước 

Bông xơ tự nhiên, thấm 

nước. Túi 1kg 
kg 65  

5 

Que gòn tiệt 

trùng từng ống, 

cán gỗ 

Que gòn cán gỗ từng 

ống riêng biệt. Bịch 

100 que. 

Que 200  

6 
Bàn chải phẫu 

thuật viên 
Hộp 1 cái Cái 24  

7 Giấy y tế 40x25 kg 10  

8 
Dây oxy 02 

nhánh 

Dây thở oxy 2 nhánh 

người lcm: Chất liệu 

nhựa PVC y tế cao cấp, 

bao gồm dây dẫn và 

gọng mũi - Ống dây 

mềm, chống vặn xoắn. 

Bề mặt trơn nhẵn. 

Sợi 400  

10 Bơm tiêm 5ml 
Các size: 

23G,25G,26G 
Cái 50.000  

11 

Găng tay phẫu 

thuật tiệt trùng 

có bột 

Các size: S,M,L. tiệt 

trùng từng đôi 
Đôi 700  

12 

Test thử chất 

gây nghiện 5 

thông số 

Test thử các chất gây 

nghiện trong nuước 

tiểu gồm các thành 

phần: Amphetamin, 

Marijuana, Morphin, 

Heroin, Codein. 

Test 2.000  

13 

Dung dịch rửa 

máy sinh hóa 

tính axit 

Dung dịch tẩy rửa có 

tính axit để làm sạch 

các quá trình trên máy 

phân tích sinh hóa 

Thành phần: Oxalic 

acid ≤ 0.15 g/l; Citric 

Hộp 3  



STT Tên danh mục 
Cấu hình, tính năng 

kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

acid ≤ 0.25 g/l; PEG 

400 ≤ 0.4 g/l 

14 

Dung dịch rửa 

máy sinh hóa 

tính kiềm 

Dung dịch tẩy rửa có 

tính kiềm để làm sạch 

các quá trình trên máy 

phân tích sinh hóa 

Thành phần: 2-

Aminoethanol ≤ 100 

g/l; natrisulfit ≤ 0.1%; 

EDTA-Na ≤ 0.5 %; 

Nonionic detergent ≤ 

7% 

Hộp 3  

15 Cồn 90 độ Chai 500ml Chai 20  

16 Tinh dầu sả 
Can. Đạt tiêu chuẩn 

ISO. 
Lít 10  

Tổng cộng: 16 mặt hàng 

 



Công ty: ...................................... 

Địa chỉ: ...................................... 

Số ĐT: ...................................... 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế Sơn Hòa 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số          /TTYT, ngày     tháng   năm 2026 của Trung tâm Y tế Sơn Hoà, chúng tôi đại diện nhà cung 

cấp ………………. báo giá mặt hàng như sau: 

1. Báo giá các mặt hàng như sau: 

STT Danh mục 
Tên thương 

mại 

Thông số kỹ thuật 

 

Hãng sản 

xuất/ Nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Đơn giá (đã 

có VAT) 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1         

2         

 Tổng cộng: … mặt hàng       

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng …… ngày, kể từ ngày ….. tháng … năm 2026 (Ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 

ngày) 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác, không thuộc các trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định 

của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thuốc nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là cần thiết.  

     ……………, ngày … tháng … năm 2026 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 

Mẫu 
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